
A TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 430

I Đảng bộ cơ sở 211

1 Đảng bộ Trường PTDT Nội trú tỉnh 72

2 Đảng bộ Trường THPT Phan Đình Giót 63

3 Đảng bộ Trường THPT Thành Phố 76

II Chi bộ cơ sở 219

1 Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh 51

2 Chi bộ Công ty cổ phần Đường bộ 226 30

3 Chi bộ Công ty CP Đường bộ 2 Điện Biên 16

4 Chi bộ Công ty  CP Môi trường Điện Biên 15

5 Chi bộ Công ty CP xây dựng số II 8

6 Chi bộ Công ty CP vận tải ô tô Điện Biên 13

7 Chi bộ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 6

8 Chi bộ Ngân hàng TMCP An Bình 4

9 Chi bộ Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Điện Biên 6

10 Chi bộ Công ty Bảo Việt Điện Biên 13

11 Chi bộ Công ty CP Sách - Thiết bị trường học 4

12 Chi bộ Công ty CP in Điện Biên 9

13 Chi bộ Công ty Cổ phần XD số 1 5

14 Chi bộ Công ty CP Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên6

15 Chi bộ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế 4

16 Chi bộ Công ty CP Đường bộ 1 Điện Biên 14

17
Chi bộ Công ty CP chế biến Nông sản (trực thuộc Đảng 

huyện Điện Biên cũ)
9

18
Chi bộ Công ty CP Xây dựng thủy lợi (trực thuộc Đảng 

huyện Điện Biên cũ)
6

B CHI BỘ TRỰC THUỘC 4575

I
Tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường Mường Thanh

(cũ) chuyển sang
1296

1 Chi bộ Tổ dân phố 1 61

2 Chi bộ Tổ dân phố 2 108

3 Chi bộ Tổ dân phố 3 104

4 Chi bộ Tổ dân phố 4 69

5 Chi bộ Tổ dân phố 5 82

Ghi chú
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Ghi chúStt Tên tổ chức đảng
Số lượng 

đảng viên

6 Chi bộ Tổ dân phố 6 62

7 Chi bộ Tổ dân phố 7 84

8 Chi bộ Tổ dân phố 8 46

9 Chi bộ Tổ dân phố 9 88

10 Chi bộ Tổ dân phố 10 68

11 Chi bộ Tổ dân phố 11 48

12 Chi bộ Tổ dân phố 12 73

13 Chi bộ Tổ dân phố 13 64

14 Chi bộ Tổ dân phố 14 64

15 Chi bộ Tổ dân phố 15 65

16 Chi bộ Cơ quan 15

17 Chi bộ Công an 15

18 Chi bộ Quân sự 7

19 Chi bộ Trường Mầm non Hoa Ban 24

20 Chi bộ Trường Mầm non 20/10 28

21 Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng 25

22 Chi bộ Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 48

23 Chi bộ Trường THCS Mường Thanh 32

24 Chi bộ DNTNVTHK-HH Thành Chi 9

25 Chi bộ CT CP đầu tư tài nguyên và năng lượng Điện Biên 7

II
Tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường Tân Thanh (cũ)

chuyển sang
893

1 Chi bộ tổ dân phố 1 75

2 Chi bộ tổ dân phố 2 68

3 Chi bộ tổ dân phố 3 53

4 Chi bộ tổ dân phố 4 89

5 Chi bộ tổ dân phố 5 82

6 Chi bộ tổ dân phố 6 91

7 Chi bộ tổ dân phố 7 84

8 Chi bộ tổ dân phố 8 49

9 Chi bộ tổ dân phố 9 76

10 Chi bộ tổ dân phố 10 86

11 Chi bộ Cơ quan 13

12 Chi bộ Công an 15

13 Chi bộ Quân sự 5

14 Chi bộ Trường Mầm non 7-5 37

15 Chi bộ Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện 27

16 Chi bộ Trường THCS Tân Bình 40
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Ghi chúStt Tên tổ chức đảng
Số lượng 

đảng viên

17 Chi bộ Trung tâm Điện máy Phương Nam 3

III
Tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường Thanh Bình (cũ)

chuyển sang
694

1 Chi bộ Tổ dân phố 1 102

2 Chi bộ Tổ dân phố 2 156

3 Chi bộ Tổ dân phố 3 111

4 Chi bộ Tổ dân phố 4 46

5 Chi bộ Tổ dân phố 5 61

6 Chi bộ Tổ dân phố 6 62

7 Chi bộ Tổ dân phố 7 38

8 Chi bộ Cơ quan 12

9 Chi bộ Công an 12

10 Chi bộ Quân sự 5

11 Chi bộ Trường Mầm non Thanh Bình 18

12 Chi bộ Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 39

13 Chi bộ Trường THCS Thanh Bình 19

14 Chi bộ HTX Vận Chuyển KHH&DV 10

15 Chi bộ Công ty CPTM xuất nhập khẩu Điện Biên 3

IV
Tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường Him Lam (cũ)

chuyển sang
916

1 Chi bộ Tổ dân phố 1 18

2 Chi bộ Tổ dân phố 2 37

3 Chi bộ Tổ dân phố 3 56

4 Chi bộ tổ dân phố 5 59

5 Chi bộ tổ dân phố 6 18

6 Chi bộ tổ dân phố 8 47

7 Chi bộ tổ dân phố 9 93

8 Chi bộ tổ dân phố 11 73

9 Chi bộ tổ dân phố 14 25

10 Chi bộ tổ dân phố 15 16

11 Chi bộ tổ dân phố 16 27

12 Chi bộ tổ dân phố 17 20

13 Chi bộ tổ dân phố 18 22

14 Chi bộ tổ dân phố 19 23

15 Chi bộ tổ dân phố 20 29

16 Chi bộ tổ dân phố 21 41

17 Chi bộ tổ dân phố 23 53

18 Chi bộ Bản Huổi Phạ 36

19 Chi bộ Bản Him Lam 1 28
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Ghi chúStt Tên tổ chức đảng
Số lượng 

đảng viên

20 Chi bộ Bản Him Lam 2 34

21 Chi bộ Cơ quan 14

22 Chi bộ Công an 19

23 Chi bộ Quân sự 3

24 Chi bộ Trường Mầm non Him lam 22

25 Chi bộ Trường Mầm non Sơn Ca 17

26 Chi bộ Trường MN Hoa Mai 14

27 Chi bộ Trường THCS Trần Can 27

28 Chi bộ Trường Tiểu học Him Lam 41

29 Chi bộ Công ty CP xây dựng và đầu tư Phúc Nguyên 4

V
Tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường Thanh Trường

(cũ) chuyển sang
547

1 Chi bộ tổ dân phố  1 34

2 Chi bộ  Tổ dân phố 2 21

3 Chi bộ tổ dân phố 3 36

4 Chi bộ tổ dân phố  4 28

5 Chi bộ tổ dân phố 5 34

6 Chi bộ tổ dân phố 6 45

7 Chi bộ tổ dân phố 8 23

8 Chi bộ tổ dân phố 9 52

9 Chi bộ Tổ dân phố 10 59

10 Chi bộ Bản Na Púng 17

11 Chi bộ Bản Mớ 24

12 Chi bộ bản Ta Pô 10

13 Chi bộ Bản Che Phai 21

14 Chi bộ bản Na Lanh 20

15 Chi bộ Cơ quan 14

16 Chi bộ Công an 15

17 Chi bộ Quân sự 6

18 Chi bộ Trường Mầm Non Thanh Trường 33

19 Chi bộ Trường Tiểu học - THCS Thanh Trường 38

20 Chi bộ trường Tiểu học và THCS Hemann Gneiner 17

VI
Tổ chức đảng thuộc Đảng bộ xã Thanh Minh (cũ)

chuyển sang
229

1 Chi bộ tổ dân phố 1 6

2 Chi bộ tổ dân phố 2 14

3 Chi bộ Bản Phiêng Lơi 24

4 Chi bộ Bản Tân Quang 8

5 Chi bộ Bản Co Củ 16
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Ghi chúStt Tên tổ chức đảng
Số lượng 

đảng viên

6 Chi bộ Bản Pa Pốm 7

7 Chi bộ Bản Na Lơi 12

8 Chi bộ Bản Púng Tôm 14

9 Chi bộ Bản Huổi Lơi 5

10 Chi bộ Bản Kê Nênh 19

11 Chi bộ Bản Nà Nghè 7

12 Chi bộ Bản Tà Lèng 18

13 Chi bộ Cơ quan 15

14 Chi bộ Công an 11

15 Chi bộ Quân sự 3

16 Chi bộ Trường Mầm non Thanh Minh 15

17 Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi 10

18 Chi bộ Trường Tiểu học  Hoàng Văn Nô 6

19 Chi bộ Trường Tiểu học- THCS Thanh Minh 19
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